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1. Ma trận, bảnđặctảvàđềkiểmtracuốikì 1, Vậtlí 10
a) Ma trận
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra cuối học kì 1.
- Thời gian làm bài: 45 phút.
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (70% trắc nghiệm, 30% tự luận).
- Cấu trúc:
+ Mức độ đề:40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.
+ Phần trắc nghiệm: 7,0 điểm (gồm 28 câu hỏi: nhận biết: 16 câu, thông hiểu: 12 câu), mỗi câu 0,25 điểm.
+ Phần tự luận: 3,0 điểm (Vận dụng: 2,0 điểm; Vận dụng cao: 1,0 điểm), mỗi YCCĐ 0,5 điểm (dấu *).
+ Nội dung nửa đầu học kì 1: 45% (4,5 điểm; Mở đầu, Mô tả chuyển động; Chuyển động biến đổi: 19 tiết).
+ Nội dung nửa sau học kì 1: 55% (5,5 điểm; Chuyển động biến đổi, Ba định luật Newton về chuyển động. Một số lực trong thực tiễn: 13 tiết).
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b) Bản đặc tả
	Nội dung
	Mức độ yêu cầu cần đạt
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
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	Mở đầu (6 tiết)
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	Bài 1. Khái quát về bộ môn Vật lí (2 tiết)
	Nhận biết:
– Nêu được đối tượng nghiên cứu của Vật lí và mục tiêu của môn Vật lí. [Câu 1]
– Nêu được một số ví dụ về phương pháp nghiên cứu vật lí (phương pháp thực nghiệm và phương pháp lí thuyết).
– Nêu được ví dụ chứng tỏ kiến thức, kĩ năng vật lí được sử dụng trong một số lĩnh vực khác nhau.
Thông hiểu:
– Mô tả được các bước trong tiến trình tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí.
– Phân tích được một số ảnh hưởng của Vật lí đối với cuộc sống, đối với sự phát triển của khoa học, công nghệ và kĩ thuật.
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	Bài 2. Vấn đề an toàn trong Vật lí (1 tiết)
	Thông hiểu:
– Lập luận để nêu được các quy tắc an toàn trong nghiên cứu và học tập môn Vật lí.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 3. Đơn vị và sai số trong Vật lí (3 tiết)
	Thông hiểu
Lập luận để nêu được một số loại sai số đơn giản hay gặp khi đo các đại lượng vật lí và cách khắc phục chúng.
Vận dụng:
Vận dụng được mối liên hệ đơn vị dẫn xuất với 7 đơn vị cơ bản của hệ SI.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mô tả chuyển động (8 tiết)
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	Bài 4. Chuyển động thẳng (4 tiết)
	Nhận biết:
– Từ hình ảnh hoặc ví dụ thực tiễn, định nghĩa được độ dịch chuyển. [Câu 2]
– Nêu được công thức tính và định nghĩa được vận tốc.
- Nêu được công thức tính tốc độ trung bình, định nghĩa được tốc độ theo một phương. [Câu 3]
Thông hiểu:
– Lập luận để rút ra được công thức tính tốc độ trung bình, định nghĩa được tốc độ theo một phương.
– So sánh được quãng đường đi được và độ dịch chuyển. [Câu 17]
– Dựa vào định nghĩa tốc độ theo một phương và độ dịch chuyển, rút ra được công thức tính và định nghĩa được vận tốc.[Câu 18]
– Dựa trên số liệu cho trước vẽ được đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng.[Câu 19]
Vận dụng:
Tính được tốc độ từ độ dốc của đồ thị độ dịch chuyển – thời gian.
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	Bài 5. Chuyển động tổng hợp (2 tiết)
	Vận dụng:
– Xác định được độ dịch chuyển tổng hợp, vận tốc tổng hợp.
–  Vận dụng được công thức tính tốc độ, vận tốc.[Câu 29]
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	Bài 6. Thực hành đo tốc độ của vật chuyển động thẳng (2 tiết)
	Vận dụng:
Mô tả được một vài phương pháp đo tốc độ thông dụng và đánh giá ưu nhược điểm.
Vận dụng cao:
Lập luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án đo được tốc độ bằng dụng cụ thực hành.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chuyển động biến đổi (7 tiết)
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	Bài 7. Gia tốc – Chuyển động biến đổi đều (4 tiết)
	Nhận biết:
Nêu được ý nghĩa, đơn vị của gia tốc.
Nêu được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều. [Câu 4]
Thông hiểu:
Rút ra được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều (không được dùng tích phân). [Câu 20, Câu 21, Câu 22]
Vận dụng:
– Trên cơ sở bảng số liệu thu được từ thực nghiệm, lập luận dựa vào sự biến đổi vận tốc trong chuyển động thẳng, rút ra được công thức tính gia tốc.
– Dựa trên số liệu cho trước, vẽ được đồ thị vận tốc – thời gian trong chuyển động thẳng.
– Vận dụng đồ thị vận tốc – thời gian để tính được độ dịch chuyển và gia tốc trong một số trường hợp đơn giản.
– Vận dụng được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều.[Câu 30]
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	Bài 8. Thực hành đo gia tốc rơi tự do (1 tiết)
	Vận dụng cao:
Lập luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được gia tốc rơi tự do bằng dụng cụ thực hành.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 9. Chuyển động ném (2 tiết)
	Thông hiểu:
Mô tả và giải thích được chuyển động khi vật có vận tốc không đổi theo một phương và có gia tốc không đổi theo phương vuông góc với phương này. [Câu 5, Câu 6]
Vận dụng:
Mô tả và giải thích được chuyển động khi vật có vận tốc không đổi theo một phương và có gia tốc không đổi theo phương vuông góc với phương này.
Vận dụng cao:
Thực hiện được dự án hay đề tài nghiên cứu tìm điều kiện ném vật trong không khí ở độ cao nào đó để đạt độ cao hoặc tầm xa lớn nhất.
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	Ba định luật Newton. Một số lực trong thực tiễn (11 tiết)
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	Bài 10. Ba định luật Newton về chuyển động (5 tiết) 
	Nhận biết:
– Phát biểu định luật I Newton và minh hoạ được bằng ví dụ cụ thể. [Câu 7; Câu 8; Câu 9]
– Phát biểu được định luật III Newton, minh hoạ được bằng ví dụ cụ thể. [Câu 10; Câu 11; Câu 12]
Thông hiểu:
– Sử dụng số liệu cho trước để rút ra được a ~ F, a ~ 1/m từ đó rút ra được biểu thức a = F/m hoặc F = ma (định luật II Newton). [Câu 23]
– Từ kết quả đã có (lấy từ thí nghiệm hay sử dụng số liệu cho trước), hoặc lập luận dựa vào a = F/m, nêu được khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật. [Câu 24]
– Mô tả được bằng ví dụ thực tế về lực bằng nhau, không bằng nhau. [Câu 25; Câu 26]
Vận dụng:
Vận dụng được định luật III Newton trong một số trường hợp đơn giản.[Câu 31]
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	Bài 11. Một số lực trong thực tiễn (4 tiết)
	Nhận biết:
– Nêu được: trọng lực tác dụng lên vật là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật, trọng tâm của vật là điểm đặt của trọng lực tác dụng vào vật, trọng lượng của vật được tính bằng tích khối lượng của vật với gia tốc rơi tự do. [Câu 13]
– Nêu được: lực ma sát tác dụng lên vật. [Câu 14]
– Nêu được: lựccăngdây. [Câu 15]
– Nêu được: lựcđẩy Ac-si-mét tác dụng lên vật..[Câu 16]
– Biểu diễn được bằng hình vẽ trọng lực.
– Biểu diễn được bằng hình vẽ:  Lực ma sát; Lực căng dây; Lực nâng (đẩy lên trên) của nước.
– Nêu được khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích của chất đó
Thông hiểu:
–  Mô tả được bằng ví dụ thực tiễn và biểu diễn được bằng hình vẽ trọng lực
– Giải thích được lực nâng tác dụng lên một vật ở trong nước (hoặc trong không khí). .[Câu 27]
– Thành lập được phương trình Δp = ρgΔh.
Vận dụng:
Vận dụng được phương trình Δp = ρgΔh trong một số trường hợp đơn giản; đề xuất thiết kế được mô hình minh hoạ.
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	Bài 12. Chuyển động khi có lực cản (2 tiết)
	Nhận biết:
Biểu diễn được bằng hình vẽ lực cản khi một vật chuyển động trong nước (hoặc trong không khí).
Thông hiểu:
– Mô tả được một cách định tính chuyển động rơi trong trường trọng lực đều khi có sức cản của không khí.[Câu 28]
– Mô tả được bằng ví dụ thực tiễn và biểu diễn được bằng hình vẽ lực cản khi một vật chuyển động trong nước (hoặc trong không khí).
Vận dụng cao:
Thực hiện được dự án hay đề tài nghiên cứu ứng dụng sự tăng hay giảm sức cản không khí theo hình dạng vật.
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	TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
[Đề chính thức]
	KIỂM TRA CUỐIHỌC KÌ I
NĂM HỌC 2022-2023
Môn: Vật lí 10
Thời gian : 45 phút



A.TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)                                                                         Mã đề: 001
Câu 1: Đối tượng nghiên cứu của Vật lí là
A. các dạng vận động của vật chất và năng lượng.
B. các dạng vận động của sinh vật và năng lượng.
C. các dạng chuyển động của chất rắn và chất lỏng.					
D. các dạng chuyển động của các hành tinh và ngôi sao.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất? Độ dịch chuyển là
A. một đại lượng có thể dương hoặc âm.	B. một đại lượng có thể dương hoặc bằng 0.
C. một đại lượng có thể âm hoặc bằng 0.	D. một đại lượng có thể dương, âm hoặc bằng 0.
Câu 3: Chọn đáp án đúng khi nói về tốc độ tức thời:
A. Tốc độ tức thời đại diện cho độ nhanh chậm của chuyển động trên cả quãng đường. 
B. Tốc độ tức thời chỉ mang tính đại diện cho độ nhanh chậm của chuyển động tại một thời điểm xác định. 
C. Tốc độ tức thời là tốc độ trung bình trong toàn bộ thời gian chuyển động 
D.Tốc độ tức thời là cách gọi khác của tốc độ trung bình.
Câu 4: Viết công thức liên hệ giữa đường đi, vận tốc và gia tốc của vật chuyển động thẳng nhanh dần đều A. v2 – v02 = as (a và v0 cùng dấu). 				B. v2 – v02 = 2as (a và v0 trái dấu). 
C. v – v0= 2as (a và v0 cùng dấu). 	D. v2 – v02 = 2as (a và v0 cùng dấu). 
Câu 5:Đối với vật được ném theo phương ngang
A.  Vận tốc theo phương ngang là không đổi.	
B.  Vận tốc theo phương thẳng đứng là không đổi.
C. Thành phần vận tốc theo phương thẳng đứng có ảnh hưởng đến thành phần vận tốc theo 
 phương ngang.
D. Vận tốc của chuyển động chưa chắc là tổng hợp các thành phần vận tốc theo phương 
 ngang và theo phương thẳng đứng.
Câu 6: Một vật được ném ngang từ độ cao 5m, tầm xa vật đạt được là 2m. Vận tốc ban đầu của vật là: (Lấy g =10 m/s2)
A. 10 m/s.		B. 2,5 m/s.		C. 5 m/s.		D. 2 m/s.
Câu 7: Chọn câu phát biểu đúng?
A. Nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không chuyển động được.
B. Lực tác dụng luôn cùng hướng với hướng biến dạng. 
C. Vật luôn chuyển động theo hướng của lực tác dụng. 
D. Nếu có lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật bị thay đổi.
		Câu 8:Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính?
A. Vật chuyển động trên một đường thẳng. 			B. Vật rơi tự do từ trên cao xuống không ma sát. 
C. Vật chuyển động khi tất cả các lực tác dụng lên vật mất đi.        D. Vật chuyển động tròn đều. 	
Câu 9: Nếu một vật đang chuyển động mà tất cả các lực tác dụng vào nó bỗng nhiên ngừng tác dụng thì vật
A. chuyển động chậm dần rồi dừng lại. 	
B. lập tức dừng lại. 
C. vật chuyển ngay sang trạng thái chuyển động thẳng đều. 
D. vật chuyển động chậm dần trong một thời gian, sau đó sẽ chuyển động thẳng đều. 
Câu 10: Chọn câu đúng. Cặp "lực và phản lực" trong định luật III Niutơn
A. tác dụng vào cùng một vật. 	B. tác dụng vào hai vật khác nhau. 
C. không bằng nhau về độ lớn. 	D. bằng nhau về độ lớn nhưng không cùng giá. 
Câu 11.Câu nào đúng?Trong một cơn lốc xốy, một hòn đá bay trúng vào một cửa kính, làm vỡ kính.
A. Lực của hòn đá tác dụng vào tấm kính lớn hơn lực của tấm kính tác dụng vào hòn đá. 
B. Lực của hòn đá tác dụng vào tấm kính về độ lớn bằng lực của tấm kính tác dụng vào hòn đá. 
C. Lực của hòn đá tác dụng vào tấm kính nhỏ hơn lực của tấm kính tác dụng vào hòn đá. 
D. Lực của hòn đá tác dụng vào tấm kính lớn hơn trọng lượng của tấm kính. 
Câu 12. Khi chÌo thuyÒn trªn mÆt hå, muèn thuyÒn tiÕn vÒ phÝa tr­íc th× ta ph¶i dïng m¸i chÌo g¹t n­íc
A. VÒ phÝa tr­íc      B.VÒ phÝa sau     C. Sang bªn ph¶i      D. Sang bªn tr¸i
Câu 13:Điều nào sau đây là sai khi nói về trọng lực?
A. Trọng lực xác định bởi biễu thức P = mg.	
B. Điểm đặt của trọng lực là trọng tâm của vật.
C. Trọng lực tỉ lệ nghịch với khối lượng của chúng.	
D. Trọng lực là lực hút của trái đất tác dụng lên vật.
Câu 14:Chọn phát biểu sai. Độ lớn của lực ma sát trượt
A. phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc của vật.
B. không phụ thuộc vào tốc độ của vật. 
C. tỉ lệ với độ lớn của áp lực.
D. phụ thuộc vào vật liệu và tính chất của hai mặt tiếp xúc.
Câu 15:Câu nào sau đây sai?
A. Lực căng của dây có bản chất là lực đàn hồi.
B. Lực căng có thể là lực kéo hoặc lực nén.
C. Lực căng của dây có điểm đặt là điểm mà đầu dây tiếp xúc với vật.
D. Lực căng có phương trùng với chính sợi dây, chiều hướng từ hai đầu vào phần giữa của dây.
Câu 16:Một vật ở trong nước chịu tác dụng của những lực nào?
A. Lực đẩy Ác-si-mét.	B. Lực đẩy Ác-si-mét và lực ma sát.
C. Trọng lực.			D. Trọng lực và lực đẩy Ác-si-mét.
Câu 17: Độ dịch chuyển và quãng đường đi được của vật có độ lớn bằng nhau khi vật
A. chuyển động tròn.		
B. chuyển động thẳng và không đổi chiều.
C. chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều một lần.	
D. chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều hai lần
Câu 18: Công thức tính tốc độ trung bình là



A. .		B. .			C. .		D. vtb = st2.
Câu 19: Đồ thị toạ độ - thời gian của một vật như ở hình sau đây:
[image: ]


	Vận tốc trung bình của vật từ  đến s là
A. - 2 m/s.		B.6 m/s.	
C.10 m/s.		D.-10 m/s.
Câu 20: Công thức liên hệ vận tốc và gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều
A. v = v0 + at2	B. v = v0 + at.		C. v = v0 – at		D. v =  - v0 + at
Câu 21: Phương trình nào sau đây là phương trình tọa độ của một vật chuyển động thẳng chậm dần đều dọc theo trục Ox?
A. s = 2t − 3t2. 					B. x = 5t2 − 2t + 5.		
C. v = 4 − t. 						D. x = 2 − 5t − t2.
Câu 22. Phương trình chuyển động của vật có dạng: x = 10 + 5t − 4t2 (m; s). Biểu thức vận tốc tức thời của vật theo thời gian là:
A. v = −8t + 5 (m/s).						B. v = 8t − 5 (m/s).		
C. v = −4t + 5 (m/s).						D. v = −4t − 5 (m/s).
Câu 23.H·y chän c¸ch ph¸t biÓu ®óng vÒ ®Þnh luËt 2 Niu T¬n
A. Gia tèc cña mét vËt lu«n ng­îc h­íng víi lùc t¸c dông lªn vËt. §é lín cña gia tèc tØ lÖ thuËn víi ®é lín cña lùc t¸c dông lªn vËt vµ tØ lÖ nghÞch víi khèi l­îng cña vËt.
B. Gia tèc cña mét vËt lu«n cïng h­íng víi lùc t¸c dông lªn vËt. §é lín cña gia tèc tØ lÖ thuËn víi ®é lín cña lùc t¸c dông lªn vËt vµ tØ lÖ nghÞch víi khèi l­îng cña vËt.
C. Gia tèc cña mét vËt lu«n ng­îc h­íng víi lùc t¸c dông lªn vËt. §é lín cña lùc t¸c dông lªn vËt tØ lÖ thuËn víi ®é lín gia tèc cña vËt vµ tØ lÖ thuËn víi khèi l­îng cña vËt.
D. Gia tèc cña mét vËt lu«n cïng h­íng víi lùc t¸c dông lªn vËt. Khèi l­îng cña vËt tØ lÖ thuËn víi ®é lín cña lùc t¸c dông lªn vËt vµ tØ lÖ nghÞch víi gia tèc cña vËt.
Câu 24:Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là
A. trọng lương. 	B. khối lượng. 	C. vận tốc. 	D. lực.
Câu 25:Neáu moät vaät ñang chuyeån ñoäng coù gia toác maø ñoä lôùn löïc taùc duïng leân vaät taêng leân thì gia toác cuûa vaät seõ    
A. taêng leân.		B. taêng leân hoaëc giaûm xuoáng.
C. giaûm xuoáng.	D. khoâng ñoåi.
Câu 26:Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 2m/s đến 8m/s trong 3s. Độ lớn của lực tác dụng vào vật là
A. 2 N. 	B. 5 N. 		C. 10 N. 	D. 50 N. 
Câu 27:Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là sai?
A. Người đi bộ trên mặt đất chịu lực cản của không khí.
B. Người đang bơi trong nước chịu cả lực cản của không khí và của nước.
C. Xe ô tô đang chạy chịu lực cản của không khí.
D. Máy bay đang bay chịu lực cản của không khí.
Câu 28: Thả rơi quả bóng từ độ cao 3m xuống mặt đất thì quả bóng chịu tác dụng của những lực nào?
A. Chỉ chịu lực hút của Trái Đất.
B. Chịu lực hút của Trái Đất và lực cản của nước.
C. Chịu lực hút của Trái Đất và lực cản của không khí.
D. Chỉ chịu lực cản của không khí.	
B. TỰ LUẬN : (3 điểm)    
Câu 29. Một đoàn tàu đang chuyển động với vận tốc 72km/h thì vào ga Huế và  hãm phanh chuyển động chậm dần đều, sau 10 giây đạt còn lại 50,4km/h.Tính độ dịch chuyển của tàu từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn.
[image: ]Câu 30. Cho đồ thị d-t của chuyển động thẳng của một vật như hình vẽ. Xác định quãng đường đi được và độ dịch chuyển sau 9 s?










Câu 31.Em hãy giải thích tại sao khi ta đập trứng vào ly thì trứng bị vỡ ra?


--------------HẾT-----------------


ĐÁP ÁN
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm)mỗi câu trắc nghiệm đạt 0,25đ

	1.A
	2.D
	3.B
	4.D
	5.A
	6.D
	7.D
	8.C
	9.C
	10.B

	11.B
	12.B
	13.C
	14.A
	15.B
	16.D
	17.B
	18.A
	19.A
	20.B

	21.B
	22.A
	23.B
	24.B
	25.A
	26.C
	27.B
	28.C
	
	



B. PHẦN TỰ LUẬN(3 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	29
	



	
0,5đ

0,5đ

	30
	Ta có: s = s1 + s2+ s3= 4 + 0 + 5 = 9m
Ta có: d= d2– d1 = -10 - 0= -10 m
	0,5 đ
0,5 đ

	31
	Khi đập vào ly thì trứng đã tác dụng vào ly một lực
Theo định luật III newton thì ly sẽ tác dụng iaị trứng một phản lực và làm trứng bị vỡ ra.
	0,5đ

0,5đ
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